
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM Y TẾ H. CHỢ 

MỚI 

 

Số:        /TM-TTYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Chợ Mới, ngày      tháng 8 năm 2024 

THƯ MỜI  

Về việc cung cấp báo giá  
In biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ bệnh án phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 

 

 

Kính gửi:  Các cơ sở in, cửa hàng phô tô 
 

 Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới có nhu cầu In biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ bệnh 

án phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau: (Chi tiết 

yêu cầu theo Phụ lục I đính kèm). 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới thông báo để các Các cơ sở in, cửa hàng phô 

tô cung cấp báo giá cho Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. 

Thời gian nhận báo giá: Báo giá gửi về Phòng Hành chính - Tổng hợp trước 

10 giờ 00 ngày 13 tháng 8 năm 2024 (trong giờ hành chính) theo địa chỉ: Trung 

tâm Y tế huyện Chợ Mới. Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn. Số điện thoại: 0209.3.864.086 

Trân trọng thông báo! 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (báo giá); 

- Phòng KH-NV (Đăng tải trang TTĐT); 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Đại 

 



 

 

 



 

 

DANH MỤC HÀNG HÓA  

In biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ bệnh án phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 

Kèm theo Thư mời số          /TM-TTYT  ngày 9/8/2024 của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới   

STT Loại biểu mẫu Đơn vị Quy cách Số lượng 

1 
Bảng chấm công bồi dưỡng độc hại hiên 

vật 
Tờ 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt 
500 

2 Bảng theo dõi sử dụng giường bệnh Quyển 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4. 
2.000 

3 Bệnh án đái tháo đường Quyển 
n trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt, có nẹp gáy theo mẫu 
800 

4 Bệnh án điều trị tăng huyết áp (to) Quyển 
n trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt, có nẹp gáy theo mẫu 
1.000 

5 Bệnh án Động Kinh Quyển 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt gấp đôi 
30 

6 Bệnh án mắt Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt 
100 

7 Bệnh án ngoại khoa Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt 
1.500 

8 
Bệnh án Ngoại trú điều trị bệnh phổi mạn 

tính 
Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt gấp đôi 
100 



 

 

9 Bệnh án nội khoa Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt 
1.800 

10 
Bệnh án nội trú điều trị bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính 
Quyển 

n trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt, có nẹp gáy theo mẫu 
100 

11 Bệnh án Phụ khoa Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt 
500 

12 Bệnh án Răng - Hàm - Mặt Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt 
800 

13 Bệnh án sản khoa Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt 
500 

14 Bệnh án Tai - Mũi - Họng Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt 
800 

15 Bệnh án Tâm thần phân liệt Quyển 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt gấp đôi 
30 

16 Bệnh án Trầm cảm Quyển 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2 mặt gấp đôi 
20 

17 Bệnh án Y học cổ truyền (ngoại trú) Quyển 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt 
800 

18 Bệnh án Y học cổ truyền (nội trú) Quyển 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt 
700 

19 Giấy mời uống vitaminA Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A5, 1mặt.   
2.344 



 

 

20 Lõi bệnh án tăng huyết áp Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt  
2.000 

21 Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4 1 mặt.  
500 

22 Phiếu bệnh án YHCT Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt 
800 

23 Phiếu chăm sóc cấp 1 A3 Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt 
1.800 

24 Phiếu chăm sóc cấp 2 A4 Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt 
4.000 

25 
Phiếu công khai dịch vụ khám chữa bệnh 

nội trú 
Tờ 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt 
2.000 

26 Phiếu theo dõi chức năng sống Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt 
2.000 

27 Phiếu theo dõi sử dụng giường bệnh Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4 1 mặt.  
2.000 

28 Phiếu truyền dịch Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt 
1.000 

29 Phơi huyết áp  Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt 
4.000 

30 Phơi tiểu đường Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt 
1.500 



 

 

31 Sổ biên bản hội chẩn Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gms 

5 

32 Sổ cấp phát thuốc bệnh nhân tâm tần Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gms 

2 

33 Sổ điều trị ngoại trú động kinh Quyển 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4 gấp đôi. Bìa xanh nội 
100 

34 Sổ điều trị ngoại trú tâm thần phân liệt Quyển 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4 gấp đôi. Bìa xanh nội 
100 

35 Sổ khám bệnh  Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A5, 2mặt. Bìa Couche Nhật Đl 200gms 

in 4 màu  

5.500 

36 Sổ khám sức khoẻ định kỳ Quyển 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2mặt. Bìa cứng   
300 

37 
Sổ theo dõi các trường hợp phản ứng sau 

tiêm 
Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gms 

3 

38 Sổ theo dõi điều trị Đái tháo đường Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A5, 2mặt. Bìa Couche Nhật Đl 200gms 

in 4 màu  

1.200 

39 
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân lao tại cộng 

đồng ( A9/TYT) 
Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2mặt. Bìa ngoại 
14 



 

 

40 Sổ thủ thuật Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gms 

3 

41 Sổ tiêm vác xin cho trẻ em (A2.2/CSYT) Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gms 

14 

42 Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A2 gấp đôi, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gms 

5 

43 
Sổ xét nghiệm HbsAg, HCV, ma tuý, 

nhóm máu 
Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2 mặt. Bìa đúp lếch Ngoại 

Đl 250gms 

16 

44 Sổ xét nghiệm HIV Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2 mặt. Bìa đúp lếch Ngoại 

Đl 250gms 

10 

45 Sổ xét nghiệm huyết học Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2 mặt. Bìa đúp lếch Ngoại 

Đl 250gms 

16 

46 Sổ xét nghiệm nước tiểu Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2 mặt. Bìa đúp lếch Ngoại 

Đl 250gms 

16 



 

 

47 Sổ xét nghiệm sinh hoá máu Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3 gấp đôi, 2 mặt. Bìa đúp lếch Ngoại 

Đl 250gms 

13 

48 Sổ X-Quang Quyển 

In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A3, 2mặt. Bìa đúp lếch Ngoại Đl 

250gms 

3 

49 Tờ điều trị Tờ 
In trên giấy Bãi bằng ĐL 60gms, độ trắng 90, 

Khổ A4, 2 mặt 
5.000 

  
Tổng cộng: 
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